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HƯỚNG DẪN KIỂM TRA KỸ THUẬT   THIẾT BỊ THỬ ĐỘ BỀN ĐIỆN ÁP 
XOAY CHIỀU 
QLHT.HDKT25
Lần ban hành: 1.0

(Sử dụng nội bộ)
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Lưu ý: khi hết trang này phải thêm trang mới, ghi số tranh như trên nhưng có bổ sung chữ a, b..vào sau số trang (VD: 2a/11)

1. MỤC ĐÍCH   
Thống nhất hướng dẫn kiểm tra kỹ thuật nội bộ các thông số đo lường thiết bị kiểm tra độ bền điện áp  có dải điện áp ra xoay chiều đến 3 kV/ tần số 50 Hz; dòng điện đến 100 mA.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG  

Áp dụng cho kiểm tra kỹ thuật ban đầu và định kỳ.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

-  RĐ.QT14 - Kiểm soát thiết bị đo

4. NỘI DUNG   
4.1 Các phép kiểm tra: 

Phải lần lư​ợt tiến hành các phép kiểm tra ghi trong Bảng 1.

Bảng 1- Các phép kiểm tra
	TT
	Tên phép kiểm tra
	Theo điều mục của HDKTKT

	1
	Kiểm tra bề ngoài
	4.4.1

	2
	Kiểm tra khả năng làm việc
	4.4.2

	3
	Kiểm tra thông số đo lường
	4.4.3

	3.1
	Kiểm tra khả năng tạo điện áp ra xoay chiều 
	4.4.3.1

	3.2
	Kiểm tra sai số cơ bản đo điện áp ra xoay chiều
	4.4.3.2

	3.3
	Kiểm tra sai số cơ bản đo dòng điện xoay chiều 
	4.4.3.3

	3.4
	Kiểm tra sai số cài đặt dòng cắt xoay chiều 
	4.4.3.4

	3.5
	Kiểm tra sai số cài đặt thời gian cắt điện áp ra
	4.4.3.5


4.2 Phư​ơng tiện kiểm tra: 

Khi kiểm tra thiết bị kiểm tra độ bền điện áp, phải sử dụng các phương tiện kiểm tra ghi trong Bảng 2.

Bảng 2- Các phương tiện kiểm tra
	TT
	Tên phương tiện kiểm tra
	Đặc trưng kỹ thuật

	
	
	Phạm vi đo
	Cấp chính xác; sai số

	1
	Kilôvôn mét mẫu một chiều và xoay chiều C502
	(0 đến 3) kV
	0.5

	2
	Miliampe mét mẫu xoay chiều PC7000
	(0 đến 100) mA
	0.6

	3
	Đồng hồ bấm giây DL 894
	(0 ~ 100) s
	( 0.01 s

	4
	Điện trở công suất 
	100 k( ; 100 W
	5%


Chú thích: 

1. Các ph​ương tiện kiểm tra có thể đư​ợc thay thế bằng các phư​ơng tiện tương đư​ơng với điều kiện chúng có cùng dải đo và cấp chính xác.

2. Các ph​ương tiện kiểm tra phải là những ph​ương tiện đã đư​ợc kiểm đinh/hiệu chuẩn và còn đang trong thời hạn kiểm định/hiệu chuẩn.

4.3 Điều kiện kiểm tra và chuẩn bị kiểm tra
4.3.1 Điều kiện kiểm tra
Khi tiến hành kiểm tra phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Nhiệt độ môi trường: (25 ( 5) oC.

- Độ ẩm tư​ơng đối: không lớn hơn 80 %.

- Áp suất khí quyển: (100 ( 4) kPa.

- Nguồn cung cấp: (220 ( 4,4) V; Tần số: (50 ( 0,5) Hz.

4.3.2 Chuẩn bị kiểm tra
Trước khi tiến hành kiểm tra phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây: kiểm tra dây nối đất, nối đất cho thiết bị được kiểm tra và thiết bị kiểm tra, sấy máy 15 phút. 

4.4 Tiến hành kiểm tra
4.4.1 Kiểm tra bề ngoài

Khi kiểm tra bề ngoài, thiết bị kiểm tra độ bền điện áp cần kiểm tra phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Phải nguyên vẹn, vỏ thiết bị và mặt hiển thị không bị nứt, vỡ. Các đầu nối tốt, chắc chắn.

- Các số hiển thị trên mặt thang đo phải hiển thị đầy đủ và rõ ràng.

- Các ký mã hiệu phải đầy đủ và rõ ràng.
- Dây cao áp phải bảo đảm an toàn: không đứt, nứt lớp vỏ cách điện; đầu kép chắc chắn. 

- Dây nối đất phải bảo đảm tốt và chắc chắn, có thiết diện ruột dẫn tối thiểu 2,5 mm2 trở lên.
- Khi nghiêng, lắc, không có tiếng kêu của vật lạ bên trong.

Nếu thiết bị kiểm tra độ bền điện áp không thỏa mãn một trong những điều kiện trên thì không tiến hành kiểm tra các bước tiếp theo.

4.4.2 Kiểm tra khả năng làm việc:

Thiết bị kiểm tra độ bền điện áp cần kiểm tra phải được tiến hành tạo thử ở một giá trị điện áp ra nào đó để kiểm tra khả năng làm việc. Khi đó đồng hồ kilôvôn mét chỉ thị điện áp ra phải chỉ giá trị điện áp ra tương ứng. Nếu thiết bị không có khả năng tạo điện áp ra thì không tiến hành kiểm tra các bước tiếp theo.
4.4.3 Kiểm tra thông số đo lường
4.4.3.1 Kiểm tra khả năng tạo điện áp ra xoay chiều
Sơ đồ kiểm tra mắc theo hình 1.
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Hình 1: Sơ đồ kiểm tra khả năng tạo điện áp ra xoay chiều.
Trình tự thực hiện như sau:
- Nối đất cho thiết bị kiểm tra độ bền điện áp cần kiểm tra và đồng hồ kilôvôn mét mẫu.
- Vận hành thiết bị ở chế độ tạo điện áp ra xoay chiều: điều chỉnh từ từ để tạo điện áp ra từ 0 V đến giá trị lớn nhất là 3 kV (quan sát bằng kilôvôn mét mẫu C502) và dừng lại. Trong quá trình điều chỉnh điện áp tạo ra phải đều, không bị biến đổi giật cục. Kết quả khả năng tạo điện áp ra được ghi vào mục 3.1, biên bản kiểm tra kỹ thuật, phụ lục B.
- Giảm điện áp ra về 0 V và cắt điện áp ra.
4.4.3.2 Kiểm tra sai số cơ bản đo điện áp ra xoay chiều
Sơ đồ kiểm tra mắc theo hình 1.
Việc kiểm tra sai số cơ bản đo điện áp ra xoay chiều được tiến hành tại các giá trị chỉ ra trên bảng 1, biên bản kiểm tra kỹ thuật, phụ lục B.
Trình tự thực hiện như sau:

- Vận hành thiết bị ở chế độ tạo điện áp ra xoay chiều: điều chỉnh từ từ để tạo điện áp ra từ 0 V đến các số chỉ cần kiểm tra. Kết quả số chỉ điện áp ra trên đồng hồ kilôvôn mét cần kiểm tra và số chỉ tương ứng trên kilôvôn mét mẫu C502 tại các điểm kiểm tra được ghi vào bảng 1, biên bản kiểm tra kỹ thuật, phụ lục B.

- Tính sai số tuyệt đối cho phép [(]n tại mỗi điểm kiểm tra của kilôvôn mét theo một trong các công thức sau:
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Trong đó:   - rdg: giá trị số chỉ trên kilôvôn vôn mét cần kiểm tra tại điểm kiểm tra n.
                  - digit: giá trị của 1 đơn vị số chỉ cuối theo số chỉ tại điểm kiểm tra n.

                  - F.s: là giá trị của thang đo ứng với điểm kiểm tra n.
                  - A, B, C là các hệ số.


Việc tính toán giá trị sai số tuyệt đối cho phép [(]n tại mỗi điểm kiểm tra của thang đo của một số thiết bị kiểm tra độ bền điện áp được trình bày tại Phụ lục A.
-Tính sai số tuyệt đối tại các điểm kiểm tra của mỗi thang đo theo công thức:                            
                  (n = (Xđ - Xm)n                        (2)

Trong đó:    - Xđ là số chỉ của kilôvôn mét tại điểm kiểm tra n;
                    - Xm là giá trị số chỉ của kilôvôn mét mẫu C502 tại điểm kiểm tra n. 

- Sai số tuyệt đối tại các điểm kiểm tra tính theo công thức (2) đều không được lớn hơn giá trị sai số tuyệt đối cho phép [(]n của điểm kiểm tra tương ứng tính theo công thức (1): 
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Tại các điểm kiểm tra, nếu sai số tuyệt đối của kilôvôn mét không đạt yêu cầu thì không tiến hành kiểm tra các bước tiếp theo.

- Giảm điện áp ra về 0 V và cắt điện áp ra.

4.4.3.3 Kiểm tra sai số cơ bản đo dòng điện xoay chiều 
Sơ đồ kiểm tra mắc theo hình 2. Sử dụng miliampe mét mẫu xoay chiều PC7000 đặt ở thang mA~ và tải công suất 100 k(/ 100 W.
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Hình 2: Sơ đồ kiểm tra sai số cơ bản đo dòng điện xoay chiều.
Việc kiểm tra sai số dòng điện xoay chiều được tiến hành tại các giá trị chỉ ra trên bảng 2, biên bản kiểm tra kỹ thuật, phụ lục B.
Trình tự thực hiện như sau:

- Cài đặt dòng cắt ở giá trị lớn nhất của thiết bị.

- Vận hành thiết bị ở chế độ tạo điện áp ra xoay chiều: điều chỉnh từ từ để tạo điện áp ra từ 0 V đến giá trị điện áp để tạo ra các giá trị dòng điện qua tải cần kiểm tra. Kết quả số chỉ dòng điện trên miliampe mét cần kiểm tra và số chỉ tương ứng trên miliampe mét mẫu PC7000 được ghi vào bảng 2, biên bản kiểm tra kỹ thuật, phụ lục B.

- Tính sai số tuyệt đối cho phép [(]n tại mỗi điểm kiểm tra của miliampe mét theo một trong các công thức (1).                             

-Tính sai số tuyệt đối tại các điểm kiểm tra của mỗi thang đo theo công thức:                            
                  (n = (Xđ - Xm)n                        (2)

Trong đó:    - Xđ là số chỉ của miliampe mét tại điểm kiểm tra n;
                    - Xm là giá trị số chỉ của miliampe mét mẫu PC7000 tại điểm kiểm tra n. 

- Sai số tuyệt đối tại các điểm kiểm tra tính theo công thức (2) đều không được lớn hơn giá trị sai số tuyệt đối cho phép [(]n của điểm kiểm tra tương ứng tính theo công thức (1): 
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Tại các điểm kiểm tra, nếu sai số tuyệt đối của miliampe mét không đạt yêu cầu thì không tiến hành kiểm tra các bước tiếp theo.
- Giảm điện áp ra về 0 V và cắt điện áp ra.

4.4.3.4 Kiểm tra sai số cài đặt dòng cắt xoay chiều 

Sơ đồ kiểm tra mắc theo hình 2. Sử dụng miliampe mét mẫu xoay chiều PC7000 đặt ở thang 50 mA~ và tải công suất 100 k(/ 100 W.

Việc kiểm tra sai số cài đặt dòng cắt xoay chiều được tiến hành tại các giá trị cài đặt dòng cắt 1 mA; 10 mA.
Trình tự thực hiện như sau:

- Cài đặt giá trị dòng cắt xoay chiều lần lượt tại các giá trị cần kiểm tra.

- Tại mỗi giá trị cài đặt, vận hành thiết bị ở chế độ tạo điện áp ra xoay chiều: điều chỉnh từ từ để tạo điện áp ra từ 0 V đến giá trị điện áp để tạo ra giá trị dòng điện qua tải cần kiểm tra cho đến khi thiết bị tác động cắt điện áp ra trên tải. Tại thời điểm cắt điện áp ra, đọc kết quả số chỉ dòng điện tương ứng trên miliampe mét mẫu PC7000 và ghi vào bảng 3, biên bản kiểm tra kỹ thuật, phụ lục B.

-Tính sai số tuyệt đối của giá trị cài đặt dòng cắt theo công thức :                            
              ( In = (Icđ - Im)n                           (4)

Trong đó:    - Icđ là giá trị cdòng cắt cài đặt tại điểm kiểm tra n;
                    - Im là giá trị số chỉ của miliampe mét mẫu PC7000 tại thời điểm cắt ở điểm kiểm tra n. 

- Sai số tuyệt đối giá trị cài đặt dòng tại các điểm kiểm tra tính theo công thức (4) đều không được lớn hơn giá trị sai số tuyệt đối giá trị cài đặt dòng cho phép [(I]n của thiết bị: 


[image: image15.wmf]                                                    (In
[image: image16.wmf](  [(I]n                              (5)

Tại các điểm kiểm tra, nếu sai số tuyệt đối giá trị cài đặt dòng không đạt yêu cầu thì không tiến hành kiểm tra các bước tiếp theo.

- Giảm điện áp ra về 0 V và cắt điện áp ra.

4.4.3.5 Kiểm tra sai số cài đặt thời gian cắt điện áp ra
Việc kiểm tra sai số thời gian cài đặt điện áp ra được tiến hành tại các giá trị chỉ ra trên bảng 5, biên bản kiểm tra kỹ thuật, phụ lục B.
Trình tự thực hiện như sau:

- Vận hành thiết bị kiểm tra độ bền điện áp và cài đặt giá trị thời gian tại các giá trị cần kiểm tra. Dùng đồng hồ bấm giây để xác định khoảng thời gian cài đặt. Kết quả giá trị thời gian cài đặt và số chỉ thời gian trên đồng hồ bấm giây tương ứng tại các điểm kiểm tra được ghi vào bảng 5, biên bản kiểm tra kỹ thuật, phụ lục B.

-Tính sai số tuyệt đối tại các giá trị thời gian cài đặt theo công thức:                            
                  (Tn = (Tđ - Tm)n                        (4)

Trong đó:    - Tđ là giá trị thời gian cài đặt trên thiết bị tại giá trị kiểm tra n;
                    - Tm là giá trị số chỉ của đồng hồ bấm giây tại điểm kiểm tra n. 
 Sai số tuyệt đối tại các điểm kiểm tra tính theo công thức (4) đều không được lớn hơn giá trị sai số tuyệt đối cho phép [(T]n của thiết bị: 
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Tại các giá trị thời gian đặt kiểm tra, nếu sai số tuyệt đối không đạt yêu cầu thì giá trị thời gian cài đặt trên thiết bị không đạt yêu cầu kỹ thuật.
5. XỬ LÝ CHUNG

5.1. Nếu thiết bị kiểm tra độ bền điện áp kiểm tra đạt các thông số đo lường thì:

- Dán tem (RĐ.QT14.PL01) vào thiết bị và cho phép sử dụng

- Cấp Biên bản kiểm tra kỹ thuật (RĐ.QT14.BM07)).

5.2. Nếu thiết bị kiểm tra độ bền điện áp kiểm tra không đạt các thông số đo lường thì:

 - Đình chỉ sử dụng. Tìm nguyên nhân và khắc phục.

6. PHỤ LỤC

- Phụ lục A: Thông số kỹ thuật và tính toán giá trị sai số tuyệt đối cho phép [(]n tại các điểm kiểm tra của một số chủng loại thiết bị kiểm tra độ bền điện áp.
- Phụ lục B: Biên bản kiểm tra kỹ thuật một số chủng loại thiết bị kiểm tra độ bền điện áp.
7. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- ĐLVN 55 : 1999  Ampe mét, Vôn mét, Oát mét, Var mét - Quy trình kiểm định.

- RĐ/QTKĐ/03: Quy trình kiểm định Vôn mét.

- Tài liệu đào tạo kiểm định viên cấp ngành môn dụng cụ đo lường điện do Trung tâm Đo lường- Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng BQP biên soạn năm 2007.
PHỤ LỤC A

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ SAI SỐ TUYỆT ĐỐI CHO PHÉP [(]n TẠI CÁC ĐIỂM KIỂM TRA CỦA MỘT SỐ THIẾT BỊ KIỂM TRA ĐỘ BỀN ĐIỆN ÁP
1. Thông số kỹ thuật của một số thiết bị kiểm tra độ bền điện áp:
	Thông số kỹ thuật
	WB2670A
	WB2671A
	WB2672A
	Wip 61
	ELABO 90-1D

	Dải đo điện áp ra
	0~5 kV AC;

( (5%rdg+3digit)
Độ phân giải:
 0.01 kV
	0~5 kV AC;

( (5%rdg+3digit)
Độ phân giải: 

0.01 kV 
	0~5 kV AC;

( (5%rdg+3digit)
Độ phân giải: 
0.01 kV
	0~3/6 kV AC;

( (5% F.s) 
	0~2.5/5 kV AC;

( (3%rdg+3digit)
Độ phân giải : 0.01 kV

	Dải đo dòng điện ra
	0~2/20 mA AC;

( (5%rdg+3digit)
Độ phân giải: 

-0~2mA: 0.001mA

-0~20 mA: 0.01 mA


	0~2/20/100 mA AC;

( (5%rdg+3digit)
Độ phân giải: 

-0~2 mA: 0.001 mA

-0~20 mA: 0.01 mA

-0~100 mA: 0.1 mA
	0~2/20/100 mA AC;

( (5%rdg+3digit)
Độ phân giải: 

-0~2 mA: 0.001 mA

-0~20 mA: 0.01 mA

-0~100 mA: 0.1 mA
	
	0~100 mA AC;

( (3%rdg+3digit)
Độ phân giải: 

-0~10 mA: 0.1 mA



	Dải cài đặt báo mức dòng rò
	0~2/20 mA AC;

( (5%rdg+3digit)
	0~2/20/100 mA AC;

( (5%rdg+3digit)
	0~2/20/100 mA AC;

( (5%rdg+3digit)
	10 mA AC;

( 10%
	1; 10 mA AC;

( 5%

	Dải thời gian cài đặt
	                                        0~99 s; ( 5%
	
	60 s; ( 5%

	Công xuất 
	500 VA
	750 VA


2. Các tính giá trị sai số tuyệt đối:
2.1 Sai số đo cho ở dạng công thức (1b):    
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Sai số này là sai số tương đối có tính thêm mức lượng tử của dụng cụ đo khi chế tạo. Sai số này sẽ có thành phần thay đổi phụ thuộc vào điểm kiểm tra (5%rdg) và thành phần không thay đổi (3digit) cho thang đo. 

* Thí du 1: Thang đo điện áp của thiết bị kiểm tra độ bền điện áp WB 2670 A; WB2671A; WB2672A là đồng hồ chỉ thị số có dải đo: 0 ( 5.00 kV (có 3 ô số chỉ) ; sai số:  
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có: A = 5; B = 3; Giá trị của 1digit = 0.01 kV
Điểm kiểm tra được lựa chọn là: 0.50 kV; 1.00 kV; 1.50 kV; 2.00 kV; 2.50 kV; 3.00 kV.
Sai số tuyệt đối cho phép tại các điểm kiểm tra được tính như sau:
Điểm 0.50 kV:   
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Điểm 1.00 kV:   
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Điểm 1.50 kV:   
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Điểm 2.00 kV:  
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Điểm 2.50 kV:   
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Điểm 3.00 kV:  
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* Thí du 2: Thang đo dòng điện của thiết bị kiểm tra độ bền điện áp WB 2670 A ; WB2671A ; WB2672A là đồng hồ chỉ thị số có dải đo: 0 ~2.000~20.00~100.0 mA (có 4 ô số chỉ) 
có sai số đo:    
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· Trong dải đo: 0~2.000 mA

có: A = 5; B = 3; Giá trị của 1digit = 0.001 mA
Điểm kiểm tra được lựa chọn là: 0.500 mA; 1.000 mA; 2.000 mA
Sai số tuyệt đối cho phép tại các điểm kiểm tra được tính như sau:
Điểm 0.500 mA:   
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Điểm 1.000 mA:   
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Điểm 2.000 mA:   
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· Trong dải đo: 0~20.00 mA

có: A = 5; B = 3; Giá trị của 1digit = 0.01 mA 
Điểm kiểm tra được lựa chọn là: 5.000 mA; 10.00 mA
Sai số tuyệt đối cho phép tại các điểm kiểm tra được tính như sau:
Điểm 5.000 mA:   
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Điểm 10.00 mA:   
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· Trong dải đo: 0~100.0 mA

có: A = 5; B = 3; Giá trị của 1digit = 0.1 mA 
Điểm kiểm tra được lựa chọn là: 20.000 mA; 50.00 mA

Sai số tuyệt đối cho phép tại các điểm kiểm tra được tính như sau:
Điểm 20.0 mA:   
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Điểm 50.0 mA:   
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* Thí du 3: Thang đo điện áp của thiết bị kiểm tra độ bền điện áp EBOLA 90-1D là đồng hồ chỉ thị số có 2 dải đo: 0 ( 2.50 kV/ 0 ( 5.00 kV (có 3 ô số chỉ) ; sai số:  
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A = 3; Giá trị của 1digit = 0.01 kV

Điểm kiểm tra được lựa chọn là: 0.50 kV; 1.00 kV; 1.50 kV; 2.00 kV; 2.50 kV; 3.00 kV.

Sai số tuyệt đối cho phép tại các điểm kiểm tra được tính như sau:
Điểm 0.50 kV:   
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Điểm 1.00 kV:   
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Điểm 1.50 kV:   
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Điểm 2.00 kV:  
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Điểm 2.50 kV:   
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Điểm 3.00 kV:  
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* Thí du 4: Thang đo dòng điện của thiết bị kiểm tra độ bền điện áp EBOLA 90-1D là đồng hồ chỉ thị số có dải đo: 0(10.0 mA (có 3 ô số chỉ) ;   sai số:  
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A = 3; Giá trị của 1digit = 0.1 mA

Điểm kiểm tra được lựa chọn là: 1.0 mA; 5.0 mA; 10.0 mA. 
Sai số tuyệt đối cho phép tại các điểm kiểm tra được tính như sau:
Điểm 1.0 mA:   
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Điểm 5.0 mA:   
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Điểm 10.0 mA:   
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2.2 Sai số đo cho ở dạng công thức (1f):     
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Sai số này là sai số tương đối quy đổi về giá tri cuối thang đo. Sai số này sẽ có giá trị không thay đổi tại các điểm kiểm tra cho toàn bộ thang đo. 
*Thí dụ 5: Thang đo điện áp của thiết bị kiểm tra độ bền điện áp Wip 61 là đồng hồ kim chỉ có dải đo: 0 ( 3 kV ; sai số:  ( 5 %F.s.
 A = 5; Giá trị của F.s= 3 kV.
Điểm kiểm tra được lựa chọn là: 0.5 kV; 1.0 kV; 1.5 kV; 2.0 kV; 2.5 kV; 3.0 kV.

Sai số tuyệt đối cho phép tại các điểm kiểm tra được tính như sau:
Điểm 0.5 kV:   
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Điểm 1.0 kV:   
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…………………..
Điểm 2.5 kV:   
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Điểm 3.0 kV:  
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PHỤ LỤC B
BIÊN BẢN KIỂM TRA KỸ THUẬT MỘT SỐ CHỦNG LOẠI THIẾT BỊ KIỂM TRA ĐỘ BỀN ĐIỆN ÁP
1. Thiết bị kiểm tra độ bền điện áp  WB2070A.
2. Thiết bị kiểm tra độ bền điện áp  WB2071A.

3. Thiết bị kiểm tra độ bền điện áp  WB2072A.
4. Thiết bị kiểm tra độ bền điện áp  ELABO 90-1D.
5. Thiết bị kiểm tra độ bền điện áp  Wip 61.
Chú thích: 
Các điểm kiểm tra nêu trong biên bản kiểm tra kỹ thuật của từng chủng loại thiết bị kiểm tra độ bền điện áp có thể thay đổi hoặc rút gọn tùy theo yêu cầu sử dụng.
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